KẾ HOẠCH LỚP LÁ 2 (TUẦN 1 tháng 11: 4/10/2024-8/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	* Cô giáo đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nề nếp, thực hiện một số quy định: Chào cô, chào tạm biệt bố mẹ và 
người thân. 
- Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ  phép phù hợp với tình  huống  
- Nhắc trẻ gắn ký hiệu khi tới lớp và đăng ký lịch trực nhật
- Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ 
- Trò chuyện về bản thân trẻ, tên bố mẹ địa chỉ nhà, số điện thoại của bố mẹ 
- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ  phép, lịch  sự. 

	Thể dục sáng
	*  Khởi động;  Trọng động (- Hô hấp: - Tay- vai; - Bụng - lườn; - Chân; - Bật nhảy: Bật nhảy chân trước chân sau); Hồi tĩnh
* Tập dân vũ theo nhạc: chicken dance (Thứ 2+6)

	Hoạt động học
Nội dung 1
	- MTXQ: Nghề của người thân trong gia đình
	- TẠO HÌNH: Nặn sản phẩm một số nghề (cái bát)
	- Thể dục: Đi trên dây
	- LQCV: Làm quen chữ cái " H", " L"
	- Âm Nhạc: Hát " Chú bộ đội"

	Nội dung 2
	- LQVH:  Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề.
	- Ôn tách các đối tượng trong phạm vi 6
	- Thơ:" chú bộ đội"
	- Rèn kỹ năng đi trên ghế băng đầu đội túi cát.
	- LQVT: xác định vị trí của đồ vật so với đối tượng khác

	Chơi góc
	* Góc XD: xây dựng ngôi nhà của bé, xếp đường về nhà
* Góc phân vai: 
- Quán thịt nướng
- Bán hàng: bán đồ chơi thực phẩm, quà tặng; siêu thị của bé.
* Góc tạo hình: Vẽ , xé tranh chủ đề nghề nghiệp, nặn cái bát
* Góc âm nhạc: - Hát các bài hát trong chủ đề
* Góc Toán: Lập số và nhận biết chữ số 6, So sánh thêm bớt trong phạm vi 6, In các chữ số 6 và tô màu chữ số 6
* Góc Chữ cái: Đồ chữ, ghép chữ, tô màu chữ rỗng, tìm chữ cái còn thiếu, nối chữ 

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát thời tiết; Đọc sách phòng thư viện
- Trò chuyện với trẻ cơ thể kỳ diệu của trẻ
- TCVĐ: Tung bóng,Bịt mắt bắt dê,bật liên tục qua các ô
- Chơi tự do

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen tốt trong khi ăn, nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Sắp bàn ăn (Bình hoa, khăn giấy, đĩa để trái cây, đĩa để muỗng, giỏ đựng giấy lau)
- Nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện riêng, tự nhặt cơm rơi vào khay và lau tay.
- Nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế  biến một số  món ăn,  thức uống ( trình tự, thực phẩm, vật liệu, cách  làm).
- Chuẩn bị nệm, gối chuẩn bị chỗ ngủ. Vận động sau ngủ dậy. 
- Ứng xử phù hợp với giới tính bản thân (Không thay quần áo trước mặt người  khác giới)

	Học ngoại khóa
	Vẽ
	Anh Văn
	Nhịp điệu
	KNS; Tiếng Anh
	Nhịp điệu, vẽ

	Sinh hoạt chiều
	Dạy trẻ về những điều bé nên làm và không nên làm nơi công cộng
	Dạy trẻ cách giữ đầu tóc, quần áo của bản thân gọn gàng
	- Ôn luyện bài hát buổi sáng.

	- Lao động vệ sinh lớp học

	- Nêu gương cuối tuần



KẾ HOẠCH LỚP LÁ 2 (TUẦN 2 tháng 11: 11/10/2024-15/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Cô giáo đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
- Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt
- Trò chuyện về bản thân trẻ, tên bố mẹ địa chỉ nhà, số điện thoại của bố mẹ 
- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ  phép, lịch  sự. 

	Thể dục sáng
	*  Khởi động;  Trọng động (- Hô hấp: - Tay- vai; - Bụng - lườn; - Chân; - Bật nhảy: Bật nhảy chân trước chân sau); Hồi tĩnh
* Tập dân vũ theo nhạc: chicken dance (Thứ 2+6)

	Hoạt động học
Nội dung 1
	- Âm Nhạc:VĐTN "Bác đưa thư vui tính"
	- Tạo hình: Nặn giỏ hoa
	- Thể dục: Bò theo đường zic zac qua 7 điểm 
	LQVT: Nhận biết chữ số và số lượng trong phạm vi 8
	Kể chuyện: Cây tre trăm đốt

	Nội dung 2
	- LQCV: Làm quen chữ cái "E", " Ê"
	- LQVT: Tách các đối tượng trong phạm vi 7
	- Rèn luyện kỹ năng vẽ
	- Rèn luyện kỹ năng bật tách khép chân qua 7 ô
	- Rèn luyện kỹ năng nghe giai điệu bài hát.

	Chơi góc
	* Góc XD: xây dựng nông trại
* Góc phân vai: SPA chăm sóc sắc đẹp
- Bán hàng: bán đồ chơi thực phẩm, quà tặng; siêu thị của bé.
* Góc tạo hình: Vẽ , xé tranh chủ đề nghề nghiệp, nặn cái bát
* Góc âm nhạc: - Hát các bài hát trong chủ đề
* Góc Toán: Lập số và nhận biết chữ số 7, So sánh thêm bớt trong phạm vi 7, In các chữ số 6 và tô màu chữ số 7
* Góc Chữ cái: Đồ chữ, ghép chữ, tô màu chữ rỗng, tìm chữ cái còn thiếu, nối chữ 

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát cô cấp dưỡng; 
- Trò chuyện với trẻ cơ thể kỳ diệu của trẻ
- TCVĐ: Tung bóng,Bịt mắt bắt dê,bật liên tục qua các ô
- Chăm sóc vườn cây: tưới cây, nhặt  lá  vàng
- Chơi tự do

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen tốt trong khi ăn, nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Sắp bàn ăn (Bình hoa, khăn giấy, đĩa để trái cây, đĩa để muỗng, giỏ đựng giấy lau)
- Nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện riêng, tự nhặt cơm rơi vào khay và lau tay.
- Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
-  Biết đi vệ sinh khi có nhu cầu
- Giờ ngủ không nói chuyện

	Học ngoại khóa
	Vẽ
	Anh Văn
	Nhịp điệu
	KNS; Tiếng Anh
	Nhịp điệu, vẽ

	Sinh hoạt chiều
	Dạy trẻ về những điều bé nên làm và không nên làm nơi công cộng
	Dạy trẻ cách giữ đầu tóc, quần áo của bản thân gọn gàng
	- Ôn luyện bài hát buổi sáng.

	- Lao động vệ sinh lớp học

	- Nêu gương cuối tuần




KẾ HOẠCH LỚP LÁ 2 (TUẦN 3 tháng 11: 18/11/2024-22/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	* Cô giáo đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nề nếp, thực hiện một số quy định: Chào cô, chào tạm biệt bố mẹ và 
người thân. 
- Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ  phép phù hợp với tình  huống  
- Nhắc trẻ gắn ký hiệu khi tới lớp và đăng ký lịch trực nhật
- Trò chuyện với trẻ về nghề giáo viên
- Trò chuyện về công việc của các cô trong một ngày 
- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ  phép, lịch  sự. 

	Thể dục sáng
	*  Khởi động;  Trọng động (- Hô hấp: - Tay- vai; - Bụng - lườn; - Chân; - Bật nhảy: Bật nhảy chân trước chân sau); Hồi tĩnh
* Tập dân vũ theo nhạc: chicken dance (Thứ 2+6)

	Hoạt động học
Nội dung 1
	MTXQ: Bé tìm hiểu về cô giáo em
	- Tạo hình: Làm bưu thiếp tặng cô 
	Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

	- Thể dục: Ném trúng đích thẳng đứng
	- Âm Nhạc: vận động minh họa theo nhạc " Bông hồng tặng cô"

	Nội dung 2
	- Ôn xác định vị trí của đồ vật so với đối tượng khác
	- LQCV: Làm quen chữ cái " P", " X"
	
	- Ôn làm quen chữ " H", "L"
	- LQVT: Nhận biết gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ  nhật,  khối trụ 

	Chơi góc
	* Góc XD: xây dựng ngôi nhà của bé, xếp đường về nhà
* Góc phân vai: 
- Quán thịt nướng
- Bán hàng: bán đồ chơi thực phẩm, quà tặng; siêu thị của bé.
* Góc tạo hình: Vẽ , xé tranh chủ đề nghề nghiệp, nặn cái bát
* Góc âm nhạc: - Hát các bài hát trong chủ đề
* Góc Toán: Lập số và nhận biết chữ số 6, So sánh thêm bớt trong phạm vi 6, In các chữ số 6 và tô màu chữ số 6
* Góc Chữ cái: Đồ chữ, ghép chữ, tô màu chữ rỗng, tìm chữ cái còn thiếu, nối chữ 

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát thời tiết; Đọc sách phòng thư viện
- Trò chuyện với trẻ cơ thể kỳ diệu của trẻ
- TCVĐ: Tung bóng,Bịt mắt bắt dê,bật liên tục qua các ô
- Chơi tự do

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen tốt trong khi ăn, nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Sắp bàn ăn (Bình hoa, khăn giấy, đĩa để trái cây, đĩa để muỗng, giỏ đựng giấy lau)
- Nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện riêng, tự nhặt cơm rơi vào khay và lau tay.
- Nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế  biến một số  món ăn,  thức uống ( trình tự, thực phẩm, vật liệu, cách  làm).
- Chuẩn bị nệm, gối chuẩn bị chỗ ngủ. Vận động sau ngủ dậy. 
- Ứng xử phù hợp với giới tính bản thân (Không thay quần áo trước mặt người  khác giới)

	Học ngoại khóa
	Vẽ
	Anh Văn
	Nhịp điệu
	KNS; Tiếng Anh
	Nhịp điệu, vẽ

	Sinh hoạt chiều
	- Trang trí môi trường lớp chuẩn bị 20/11
	- Trang trí hoàn thành thiệp
	- Vui lễ hội 20/11
	- Làm bài tập đồ chữ
	- Nêu gương cuối tuần



KẾ HOẠCH LỚP LÁ 2 (TUẦN 4 tháng 11: 25/11/24 - 29/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	* Cô giáo đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nề nếp, thực hiện một số quy định: Chào cô, chào tạm biệt bố mẹ và 
người thân. 
- Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ  phép phù hợp với tình  huống  
- Nhắc trẻ gắn ký hiệu khi tới lớp và đăng ký lịch trực nhật
- Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ 
- Trò chuyện về bản thân trẻ, tên bố mẹ địa chỉ nhà, số điện thoại của bố mẹ 
- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ  phép, lịch  sự. 

	Thể dục sáng
	*  Khởi động;  Trọng động (- Hô hấp: - Tay- vai; - Bụng - lườn; - Chân; - Bật nhảy: Bật nhảy chân trước chân sau); Hồi tĩnh
* Tập dân vũ theo nhạc: chicken dance (Thứ 2+6)

	Hoạt động học
Nội dung 1
	- MTXQ: Vật nổi vật chìm
	- Tạo hình: Vẽ sáng tạo từ chữ cái".
	- Thể dục: Trườn kết hợp trèo qua băng ghế
	- LQCV: Từ khái quát
	- Âm nhạc: Vỗ theo tiết tấu chậm " chú ếch con"

	Nội dung 2
	-Rèn luyện kỹ năng bò zic zăc qua 7 điểm
	- Củng cố  kể chuyện theo tranh "cây tre trăm đốt "
	- Kể chuyện: Câu chuyện "Nòng nọc tìm mẹ"
	- Rèn luyện kỹ năng ném trúng đích thẳng đứng
	- LQVT: Phát hiện quy tắc sắp xếp

	Chơi góc
	* Góc XD: xây dựng ngôi nhà của bé, xếp đường về nhà
* Góc phân vai: 
- Quán thịt nướng
- Bán hàng: bán đồ chơi thực phẩm, quà tặng; siêu thị của bé.
* Góc tạo hình: Vẽ , xé tranh chủ đề nghề nghiệp, nặn cái bát
* Góc âm nhạc: - Hát các bài hát trong chủ đề
* Góc Toán: Lập số và nhận biết chữ số 6, So sánh thêm bớt trong phạm vi 6, In các chữ số 6 và tô màu chữ số 6
* Góc Chữ cái: Đồ chữ, ghép chữ, tô màu chữ rỗng, tìm chữ cái còn thiếu, nối chữ 

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát thời tiết; Đọc sách phòng thư viện
- Trò chuyện với trẻ cơ thể kỳ diệu của trẻ
- TCVĐ: Tung bóng,Bịt mắt bắt dê,bật liên tục qua các ô
- Chơi tự do

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen tốt trong khi ăn, nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Sắp bàn ăn (Bình hoa, khăn giấy, đĩa để trái cây, đĩa để muỗng, giỏ đựng giấy lau)
- Nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện riêng, tự nhặt cơm rơi vào khay và lau tay.
- Nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế  biến một số  món ăn,  thức uống ( trình tự, thực phẩm, vật liệu, cách  làm).
- Chuẩn bị nệm, gối chuẩn bị chỗ ngủ. Vận động sau ngủ dậy. 
- Ứng xử phù hợp với giới tính bản thân (Không thay quần áo trước mặt người  khác giới)

	Học ngoại khóa
	Vẽ
	Anh Văn
	Nhịp điệu
	KNS; Tiếng Anh
	Nhịp điệu, vẽ

	Sinh hoạt chiều
	Dạy trẻ về những điều bé nên làm và không nên làm nơi công cộng
	Dạy trẻ cách giữ đầu tóc, quần áo của bản thân gọn gàng
	- Ôn luyện bài hát buổi sáng.

	- Lao động vệ sinh lớp học

	- Nêu gương cuối tuần



